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Diễn biến thị trường chứng khoán 

Chỉ số Quốc gia 
Biến động trong 1 ngày 

(%) 
Biến động trong 1 

tuần (%) 
Biến động trong 1 

tháng (%) 
P/E P/B 

Dow Jones Mỹ 1.6% -2.9% -2.5%    17.45     3.51  

FTSE 100 Anh 1.4% -1.9% 0.6%    20.09     1.38  

DAX Đức 1.7% -3.6% -1.1%    19.89     1.26  

CAC40 Pháp 0.9% -5.3% -4.2%    17.13     1.25  

Nikkei 225 Nhật 0.6% -0.7% 0.7%    19.01     1.51  

Kospi Hàn Quốc 0.1% -1.0% 0.7%    19.48     0.76  

Shanghai composite Trung Quốc 
-0.1% -0.9% 1.1%    14.71     1.36  

Psei Index Phiplipine -2.0% -1.4% -4.3%    12.68     1.29  

SET Index Thái Lan 0.2% 1.4% 3.5%    17.35     1.42  

STI Index Singapore 0.0% -2.6% -3.5%    10.04     0.83  

VN Index Việt Nam -0.6% 1.6% 4.7%    13.54     1.85  



Diễn biến thị trường chứng khoán 

Ngành 
Biến động trong 1 ngày 

(%) 
Biến động trong 1 tuần (%) Biến động trong 1 tháng (%) 

Vật liệu cơ bản -1.6% 2.3% 8.4% 

Hàng hóa tiêu dùng -1.1% 2.9% 8.3% 

Dịch vụ tiêu dùng -0.5% -2.0% -1.5% 

Tài chính -0.5% 1.8% 3.9% 

Y tế -0.1% -0.3% 3.2% 

Công nghiệp -0.8% 1.0% 4.3% 

Dầu khí -1.2% 2.0% 5.4% 

Công nghệ 0.3% -0.3% 2.4% 

Thông tin -1.4% 2.8% 7.8% 

Năng lượng -1.3% 0.1% 5.1% 
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